
Phå låc V 

(Ban hành kèm theo Thông t° sÑ 96/2020/TT-BTC ngày l6 tháng lI n�m 2020 cça BÙ trung 
BÙ Tài chinh) 

BÁO CÁo TÌNH HÌNH QU¢N TRÊ CÔNG TY 

Công ty CP Logistics 

C£ng �à Nµng 

SÑ: 02BC- H�QT.DNL 

Kính güi: 

Nam 

CØNG HÒA XÃ HØI CHæ NGH(A VIÆT NAM 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QU¢N TRÊ CÔNG TY 

-Üy Ban Chéng khoán Nhà n°Ûc 

�iÇn tho¡i: 02363 924939 

�Ùc l­p -Tñ do � H¡nh phúc 

-Sß giao dËch Chúng khoán Hà NÙi 

Tên công ty �¡i chúng: Công ty CÕ ph§n Logistics C£ng �à Nµng (Danalog) 

�à n�ng, ngày 9 tháng 07 n�m 2023 

(06 tháng �§u n�m 2023) 

�Ëa chi trå sß chính: 97 Yêt Kiêu, Ph°Ýng ThÍ Quang, Qu­n Son Trà, Tp �à N¯ng, ViÇt 

Email: tranphuochong@danalog.com.vn 

Mã chéng khoán: DNL 

VÑn diÁu lÇ: 43.100.000.000 �Óng 

Mô hình qu£n trË công ty: 



Stt 

1 

Thông tin vÁ các cuÙc hÍp và NghË quyévQuy¿t �nh cça �¡i hÙi �Óng cÕ �ông 
(bao gôm c£ các NghË quy¿t cça �¡i hÙi �Óng cÕ �ông �°ãc thông qua d°Ûi hình théc lây 
ý kiÃn b±ng v�n bàn) 

Stt 

2 

1 

3 

4 

5 

7 

+ �¡i hÙi �Óng cÕ �ông, HÙi �Óng qu£n trË, Ban KiÃm soát và Giám �Ñc 

- VÁ viÇc thñc hiÇn chéc n�ng kiÃm toán nÙi bÙ: Ch°a thñc hiÇn 

I. Ho¡t �Ùng cça �¡i hÙi �Óng cÕ �ông 

sÑ NghË quy¿vQuy¿t 
�Ënh 

01/NQ-�HÐCD 

Thành viên 

HÐQT 

II. HÙi �Óng qu£n trË (Báo cáo 6 tháng n�m 2023) 

Ông Tr§n Lê 
Tu¥n 

1. Thông tin vÁ thành viên HÙi �Óng qu£n trË (H�QT) 

Ông NguyÅn 
ViÇt Hoà 

Ông Tr§n 
Ph°Ûc HÓng 

Ông Phan B£o 
LÙc 

Ông NguyÅn 
V�n Th°¡ng 

Ông Bùi Minh 
Hung 

Bà �·ng Tr§n 
Gia Tho¡i 

Chéc vå 

12/04/2023 

Chç tËch HÐQT 

Thành viên 

H�QT 

Thành viÇên 
H�QT, Giám �Ñc 

Thành viên 
HÐQT 

Ngày 

Thành viên 

H�QT 

Thành viên 

H�QT 

Thành viên 
HÐQT 

NghË quy¿t �¡i hÙi �Óng cÕ �ông 
th°Ýng niên n�m 2023. 

Ngày b¯t �§u/không còn là thành viên HÐQT/ 
H�QT �Ùc l­p 

Ngày bÕ nhiÇm 

18/04/2019 

18/04/2019 

30/11/2021 

18/04/2019 

18/04/2019 

�HÐCÐ b§u làm 
thành viên H�QT vào 

NÙi dung 

ngày 12/4/2023 

�HÐCÐ b§u làm 
thành viên H�QT vào 

Ngày miÅn nhiÇm 

12/4/2023 

12/4/2023 



2. Các cuÙc hÍp HDQT: bao gÓm các cuÙc hÍp trñc ti¿p và các cuÙc hÍp thông 
qua th° �iÇn të l¥y ÷ ki¿n b±ng v�n b£n 

Stt 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

Thành viÁn 

HDQT 

Ông Tr§n L» 
Tu¥n 

Ông NguyÅn 
ViÇt Hoà 
Ong Tr§n 

Ph°Ûc HÓng 
Öng Phan B£o 

LÙc 
Ông NguyÅn 
V�n Th°¡ng 

Öng Bùi Minh 
Hung 

Bà �·ng Tr§n 
Gia Tho¡i 

sÑ buÓi hÍp 
HDQT tIham dñ 

14 

14 

14 

9 

ngày 12/4/2023 

9 

T÷ lÇ tham dñ hÍp 

100% 

36% 

100% 

100% 

36% 

64% 

64% 

3. Ho¡t �Ùng giám sát cça HDQT �Õi vÛi Ban Giám �Ñc: 

Lý do không tham d° 
hÍp 

miÅn nhiÇm ngày 
12/4/2023 

miÅn nhiÇm ngày 
12/4/2023 

�HÐC� b§u làm thành 

viên H�QT vào ngày 
12/4/2023 

�HÐCÐ b§u làm thành 
viên H�QT vào ngày 

12/4/2023 

Trong 6 tháng �§u n�m 2023, HDQT Công ty Danalog thông qua các Bièn b£n 
cuÙc hÍp, NghË quy¿t và QuyÃt �Ënh,.Nhìn chung các NghË quyÃ, QuyÃt dËnh cça 
H�ÌT luôn bám sát tình hình thñc t¿ cça Công ty. HÙi dÓng qu£n trË có sñ dÓng thu­n 

cao. Công tác kiÁm tra giám sát viÇc thñc hiÇn NghË quyÃt, QuyÃt �Ënh cça H�QT luòn 
d°ãc t�ng cuÝng. 

Các phiên hÍp th°Ýng kó, �Ùt xuât cça lIDQT trong 6 tháng �§u n�n 2023 gÓm 
nÙi dung chính là: Xây dñng kê ho¡ch kinlh doanh, kê ho¡ch d§u t° n�nn 2023; TÕ chéc 

�¡i hÙi �Óng cÕ �ông th°Ýng niên n«m 2023; Phê duyÇt qu÷ l°ong CBNV n�nm 2022; BÏ 



nhiÇm Tr°ßng phòng Kinh doanh Kho hàng: Ch¥p thu­n d¡n tí nhiÇm thành viên 
H�QT; Phê duyÇt �§u t° và chÍn �¡n vË cung c¥p l¯p d·t Thi¿t bËj báo dÙng chÕng trÙm 
t¡i Kho 3; Phê duyÇt chç tr°¡ng �§u t° hÇ thÑng PCCC tñ dÙng nhà kho sÑ 1, sÑ 2; Phê 
duyÇt chç tr°Ýng �§u t° xe nâng 5 t¥n; Sía �Ói �iÁu lÇ Công ty; phê duyÇt chç tr°¡ng ký 
k¿t Hãp �Õng kinh t¿ giïa Danalog vÛi Công ty CP Container Miên Trung; Tái tåc vay 
vôn l°u �Ùng t¡i Ngân hàng TMCP Kù Th°¡ng ViÇt Nam - CN �à Nµng phåc vå hoat 
dÙng kinh doanh; ChÍn công ty kiÁm toán BCTC n�m 2023; phê duyÇt �§u t° và chÍn 
�¡n vË cung c¥p 01 container V�n phòng 40°. 

2023 ): 

Stt 

1 

2 

4. Ho¡t �Ùng cça các tiÁu ban thuÙc HÙi �Óng qu£n trË (n¿u có): Không có 

5. Các NghË quy¿t/Quy¿t �Ënh cça HÙi �Óng qu£n trËi (Báo cáo 6 tháng �§u n�m 

|sÑ NghË qy¿t/ 
Quy¿t �Ënh 

01/NQ-HÐQT 

02/NQ-HE�QT 

3 03/QÐ-HÐ�ÌT 

5 05/QD-HDQT 

Ngày 

6 06/NQ-HÐQT 

02/02/2023 

09/02/2023 

4 04/NQ-HÐQT 15/03/2023 

24/02/2023 

15/03/2023 

22/03/2023 

NÙi dung 

NghË quy¿t cça H�QT vÁ các nÙi dung 
cuÙc hÍp ngày 02/02/2023 

NghË quy¿t vÁ k¿ ho¡ch tÕ chéc �¡i hÙil 
�Óng cÕ �ông th°Ýng niên n�m 2023. 

Quy¿t �Ënh phê duyÇt quù tiÅn l°¡ng cça 
Cán bÙ công nhân viên n�m 2022. 

NghË quyÁt phê duyÇt k¿t qu£ tuyÃn 
ldång nhân sñ giï chéc vå Tr°ßng phòng 
Kinh doanh Kho hàng. 

Quy¿t dËnh bÕ nhiÇm Tr°ßng phòng 
Kinh doanh Kho hàng. 

NghË quy¿t ch¥p thu­n �¡n xin të nhiÇm 
hành viên H�QT cça ông NguyÅn ViÇt 

Hoà, ông NguyÅn V�n Th°¡ng t¡i �H 

T÷ lÇ thông qua 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 



10 

11 

13 

14 

07/NQ-HÐQT 

15 

08/QÐ-HÐâT 19/04/2023 

09/QÐ-HÐQT 

12 12/NQ-HE�QT 

10/NQ-H�QT 

11/QÐ-HE�ØT 

13/0D-H�QT 

14/QÐ-H�QT 

15/0Ð-H�QT 

NghË quy¿t vÁ ch°¡ng trình, t£i liÇu 
11/04/2023 rình �¡i hÙi �Óng cÕ �ông th°Ýng niên 

n�m 2023 

19/04/2023 

20/04/2023 

27/04/2023 

12/05/2023 

22/05/2023 

24/05/2023 

dÓng cÕ �ông th°Ýng niên n�m 2023 

25/05/2023 

Quy¿t �Ënh phê duyÇt chç tr°¡ng �§u tu 
hÇ thÑng PCCC tñ �Ùng nhà kho sÑ 1, sÑ 

Quy¿t �Ënh phê duyÇt chç tr°¡ng �âu tu 
mua s�m 01 xe nâng có séc nâng 5 tân 

NghË quy¿t vÁ sía �Õi �iÁu lÇ Công ty 

Quyêt �Ënh phê duyÇt chç tr°¡ng ký k¿t 
Hãp �Óng kinh tÃ giïa Công ty CP 
Logistics C£ng �à N�ng và Công ty cÑl 
ph§n Container Miên Trung n�m 2023 

NghË quy¿t vÁ viÇc tái tåc vay vÓn l°u 
�Ùng t¡i Ngân hàng TMCP Kù Th°¡ng 
ViÇt Nam � CN �à Nµng phåc vå ho¡t 
dÙng kinh doanh 

Quyêt �Ënh phê duyÇt chÍn công ty kiêm 
toán báo cáo tài chính n�m 2023 

Quy¿t dËnh thành l­p TÕ chuyên gia dâu 
Lh§u các gói th§u thuÙc Dñ án mua s¯m 
|01 xe nâng 5 t¥n 

|Quy¿t dËnh thành l­p TÕ th©m dËnh và 
các gói th§u thuÙc Dñ án mua s�m 01 xe 

nâng S t¥n 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 



16 

17 

18 

Stt 

1 

19 19/QÐ-HDQT 

2 

16/0D-H�QT 

3 

17/QÐ-H�QT 

18/QÐ-HDQT 

Thành viên 
BKS 

Ông Tr§n 
Ph°Ûc 

Kh°¡ng 
Bà Tr§n ThË 

0S/06/2023 

Ph°Ûc 

08/06/2023 

IL. Ban kiÃm soát (Báo cáo 6 tháng �âu n�m 2023): 

Ông Ngô 
QuÑc V�n 

19/06/2023 

1. Thông tin vÁ thành viên Ban KiÃm soát (BKS): 

26/06/2023 

Chéc vy 

Tr°Ýng ban 
kiÃm soát 
Thành viên 
ban kiÃm 

soát 

Quy¿t dËnlh phê duyÇt d§u t° và chÍnl 
�¡n vË cung c¥p 01 container V�n phòng 
40' 

Thành viên 
ban kiÃm 

QuyÃt dËnh phê duyÙt �iÁu chinh h¡ng 

soát 

måc d¥u tu, dñ án và kê ho¡ch lña chÍn 
nhà th©u thuÙc Dñ án d§u t° 0l xe nâng 
s t¥n 

Quy¿t �Ënh thành l­p TÕ th©m �Ënh dñ 

lán và các gói th§u thuÙc dñ án �§u t° l¯pl 
d·t HÇ thÕng PCCC & chÑng sét Nhà 
kho sÑ 1, 2 

Quy¿t �Ënh phê duyÇt nhiÇm vå và då 
toán chi phí l­p Báo cáo kinh t¿ kù thu­t 

thuÙc Dñ án l«p �·t HT PCCC và chÑng 
sét kho sÑ 1, sÑ 2 

Ngày b¯t �§u/không còn là 
thành viên BKS 

18/04/2019 

18/04/2019 

18/04/2019 

100% 

100% 

100% 

100% 

Trình �Ù chuyên môn 

Cí nhân kinh t¿ 

Cí nhân kÃ toán 

Cí nh­n kÃ toán 



Thành viên 

Stt BKS/ æy ban 
KiÁm to£n 

1 

3 

2. CuÙc hÍp cça BKS 

�ông: 

Ông Tr§n 
Ph°Ûc 

Kh°¡ng 
Bà Tr§m ThË 

Ph°Ûc 

Ông Ngô 
QuÑc V�n 

SÑ buÕi hÍp Tó lÇ tham dñ T÷ lÇ biÃu 
tham dñ 

2 

hÍp 

100% 

100% 

100% 

quy¿t 

100% 

100% 

100% 

|Lý do không tham dñ hÍp 

3. Ho¡t �Ùng giám sát cça BKS �Õi vÛi HÐØT, Ban Giám �Ñc �iÁu hành và cÕ 

Ban kiÃm soát thñc hiÇn chéc n�ng giám sát công tác qu£n lý, �iÁu hành cça 
H�QT, Ban giám �Ñc và ho¡t �Ùng SXKD ça Công ty thông qua viÇc tham dy, �óng 

góp ý kiên t¡i các phiên hÍp cça H�QT, giám sát viÇc thñc hiÇn l©y ý kiÃn biÃu quyÃt cça 
các thành viên H�QT b±ng v�n b£n và thông qua các báo cáo tình hình t£i chính hàng 
quý, n�m cça Công ty. 

NÙi dung chç yÁu cça các phiên hÍp cça Biên kiÃm soát bao gÓm: 

+ Ki¿n nghË danh sách các công ty kiÃm toán �ç �iÁu kiÇn �Ã H�QT lña chÍn 
công ty ki¿m toán báo cáo tài chính n�m; 

+ Th©m �Ënh báo cáo tài chính n�m cça Công ty; 

+ �ánh giá hiÇu qu£ qu£n lý, ho¡t �Ùng cça HÐQT, Ban Giám �Õc và tình hình 
SXKD cça Công ty thông qua báo cáo tài chính và các báo cáo �Ënh kó cça H�QT, Ban 

Giám �Ñc. 

4. Sñ phÑi hãp ho¡t �Ùng giïa BKS �ôi vÛi ho¡t �Ùng cça H�QT, Ban Giám �Ñc 
�iÁu hành và các cán bÙ qu£n lý khác: 

+ BKS �ã chç �Ùng trao �ôi, thÑng nh¥t vÛi H�QT vÁ các nÙi dung, kÃ ho¡ch 
kiÃm tra, giám sát, phÑi hãp vÛi Ban diêu hành trong quá trình triÃn kh¡i công tác kiÃm 
tra, giám sát. 

+ H�QT �ã cung c¥p �ây �ç các NghË quy¿t, Quy¿t dËnh cça H�ÌT cho BKS. 

o 



+ Ban diÁu hành �à t¡o diÁu kiÇn thu­n lãi cho BKS trong viÇc thu th­p thông tin, 
tài liÇu liên quan �Ãn ho¡t �Ùng SXKD. 

+ HDQT, BKS, Ban diÁu hành và các cán bÙ qu£n lý cça Công ty dã có mÑi quan 
hÇ phôi hãp ch·t ch½ trong công tác diÁu hànb, quàn lý ho¡t dÙng SXKD. 

STT 

1 

2 

$. Ho¡t dÙng khác cça BKS (nÃu có): Không có 

IV. Ban �iÁu hàh 

Thành viÁn Ban diÁu 
hành 

Ông Tr§n Ph°Ûc HÓng 

V. KÃ toán tr°ßng 

Ông NguyÅn LÙc Th¡nh 14/06/1986 

HÍ và tên 

Bà TrËnh ThË 

Ngày tháng 
n�m sinh 

Bích Trâm 

1/12/1976 

Ngày tháng n�m 
sinh 

17/10/1982 

Ngày bÕ nhiÇm/ 
Trinh dÙ chuyên miÅn nhiÇm thành 

viên Ban �iÁu 
h£nh/ 

VI. �ào t¡o vÁ qu£n trË công ty: 

mÙn 

Th¡c s) kinh t¿ 

Cao �³ng Qu£n trË 
kinh doanh 

Trình �Ù chuyên môn 
nghiÇp vå 

Th¡c s) kinh t¿ 

30/11/2021 

01/11/202 1 

Ngày bÕ nhiÇm/ miÅn 
nhiÇm 

02/10/2019 

Các khóa �ào t¡o vÁ qu£n trË công ty mà các thành viên H�QT, thành viên BKS, 
Giám �Ñc (TÕng Giám �Õc) diÁu hành, các cán bÙ qu£n lý khác và Th° ký công ty dã 

1. Danh sách vÁ ng°Ýi có liên quan cça công ty: �inh kèm phå låc I 

VII, Danh sách vÁ ng°Ýi có liên quan cça công ty d¡i chúng (Báo cáo 6 tháng 
�§u n�m 2023) và giao dËch cça ng°Ýi có liên quan cça công ty vÛi chính Công ty 

2. Giao dËch giïa công ty vÛi ng°Ýi có liên quan cça công ty; ho·c giïa công ty vÛi cÕ �ông lÛn, ng°Ýi nÙi bÙ, ng°Ýi có liên quan cça ng°Ýi nÙi bÙ: Không có 

3.Giao dËch giïa ng°Ýi nÙi bÙ công ty, ng°Ýi có liên quan cça ng°Ýi nÙi bÙ vÛi công ty con, công ty do công ty n�m quyên kiêm soát: Không có 

tham gia theo quy �Ënh vÁ qu£n trË công ty: Không cÏ 



4.Giao dËch giïa công ty vÛi các dÑi t°ãng khác: 

4.1. Giao dËch giïa công ty vÛi công ty mà thành viên H�âT, th£nh viên Ban 
KiÃm soá, Giám �Ñc (TÕng Giám �Ñc) và ng°Ýi qu£n lý khác �ã và dang là th£nh viên 
sáng l­p ho·c thành viên H�QT, Gi£m �Ñc (TÕng Giám dÑc) diÁu hành trong thÝi gian 
ba (03) n�m trß l¡i �ây (tính t¡i thÝi �iÃm l­p báo cáo): Không có 

4.2. Giao dËch giïa công ty vÛi công ty mà ng°Ýi có liên quan cça thành viên 
H�QT, thành viên Ban KiÃm soát, Giám �Ñc (TÓng Giám �Ñc) và ng°Ýi qu£n lý khác là 
thành viên H�QT, Giám �Ñc (TÕng Giám �Ñc) �iÁu hành: 

+ Công ty cÕ ph§n C£ng �à N«ng là cÕ �ông lÛn, MST: 0400104972, �Ëa chi: 26 
B¡ch �±ng, Qu­n H£i Châu, Tp �à Nµng. 

Hãp �Óng �§u ra cça Công ty CP Logistics C£ng �à Nµng vÛi Công ty cô phân 
C£ng �à N�ng bao gÓm: cho thuê các ph°¡ng tiÇn v­n t£i phåc vå v­n chuyên; nâng h¡ 
container; sía chïa container; bÕc x¿p, l°ru kho, trung chuyÃn hàng container. 

Hãp �Óng �§u vào cça Công ty CP Logistics C£ng �à Nµng vÛi Công ty cÕ ph§n 
C£ng �à Nµng bao gÓm: v­n chuyên; nâng h¡ container; cung c¥p nhiên liÇu. 

+ Công ty cÕ ph§n Container MiÃn Trung là tÕ chéc có liên quan �¿n Bà �·ng 
Tr§n Gia Tho¡i - hiÇn �ang là thành viên HÙi �Óng qu£n trË Công ty Danalog; �Óng thÝi 
là Giám �Ñc Công ty cÕ ph§n Container MiÁn Trung - MST: 0400424349, �Ëa chÉ 75 
Quang Trung, Qu­n H£i Châu, Tp �à Nµng. 

Hãp �Óng �§u ra cça Công ty CP Logistics C£ng �à Nµng vÛi Công ty cÕ ph§n 
Container MiÁn Trung bao gÓm: nâng h¡ container; bÓc x¿p, l°u kho. 

Hãp �Óng �§u vào cça Công ty CP Logistics C£ng �à Nµng vÛi Công ty cÕ ph§n 
Container bao gÓm: sía chïa các ph°¡ng tiÇn v­n t£i, nâng h¡ container, vé máy bay. 

4.3. Các giao dËch khác cça công ty (nÁu có) có thÃ mang l¡i lãi ích v­t ch¥t ho·c 
phi v­t ch¥t �Ñi vÛi thành viên H�QT, th£nh viên Ban KiÃm soát, Giám �Ñc (TÓng Giám 
�ôc) và ng°Ýi qu£n lý khác : Không có 

VIII. Giao dËch cÕ phiÃu cça ng°Ýi nÙi bÙ và ng°Ýi liên quan cça ng°Ýi nÙi 
bÙ (Báo cáo 6 tháng �§u n�m): 

1. Danh sách ng°Ýi nÙi bÙ và ng°Ýi có liên quan cça ng°Ýi nÙi bÙ: �inh kèm phå 
låc II 

2. Giao dËch cça ng°Ýi nÙi bÙ và ng°Ýi có liên quan dôi vÛi cô phiêu cça công ty: 
Không có 



IX. Các v¥n �Á c§n luu ý khác: Không có 

Noi nh­n: 

- UBCKNN;Sß GDCK HN 

- Luu: VT. 

CHæ TÊCH IØI DÔNG QU¢N TRÊ 
(Ký, ghi rõ lhÍ tên và �ing d¯u) 

cONG Y cÔ PH¬N 
LOGI^TICS C¢NG �À N�NG, CHæ TICH H�ØT 



 

PHỤ LỤC 1:  

 

Stt 

 

Tên tổ chức/ 

cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

 

Số CMND/ 

ĐKKD (ngày 

cấp, nới cấp) 

 

Địa chỉ liên 

hệ 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 
Mối quan hệ liên quan 

với Công ty 

I 

1 
Trần Lê Tuấn Không  

Chủ tịch 

HĐQT  
 18/04/2019    

1.1 
Trần Hoa Không Không 

 
 18/04/2019   Cha của ông Trần Lê 

Tuấn 

1.2 
Lê Thị Dung Không Không 

 
 18/04/2019   Mẹ của ông Trần Lê 

Tuấn 

1.3 

Phạm Thị Kim 

Ngân 
Không Không 

 
 18/04/2019   Vợ của ông Trần Lê 

Tuấn 

1.4 

Trần Nam 

Phương 
Không Không 

 
 18/04/2019   Con ruột của ông 

Trần Lê Tuấn 

1.5 
Trần Quế Phương Không Không 

 
 18/04/2019   Con ruột của ông 

Trần Lê Tuấn 

1.6 
Trần Lê Tuận Không Không 

  
18/04/2019   Em ruột của ông Trần 

Lê Tuấn 

1.7 
Trần Thị Trà My Không Không 

  
18/04/2019   Em ruột của ông Trần 

Lê Tuấn 

1.8 
Trần Lê Tuyền Không Không 

  
18/04/2019   Em ruột của ông Trần 

Lê Tuấn 

1.9 Phan Anh Tuấn 
Không Không 

  
18/04/2019   

Em rể của ông Trần 

Lê Tuấn 

1.10 Nguyễn Thị Linh 
Không Không 

  
18/04/2019   

Em dâu của ông Trần 

Lê Tuấn 



1.11 Nguyễn Thị Trâm 
Không Không 

  
18/04/2019   

Em dâu của ông Trần 

Lê Tuấn 

1.12 Phạm Sáu 
Không Không 

  
18/04/2019   Ba vợ của ông Trần 

Lê Tuấn 

1.13 Hà Thị Thịnh 
Không Không 

  
18/04/2019   Mẹ vợ của ông Trần 

Lê Tuấn 

1.14 
Công ty cổ phần 

Cảng Đà Nẵng 

 

Đại diện sở 

hữu vốn/ cổ 

đông lớn 
  

18/04/2019   
Ổng Trần Lê Tuấn là 

Tổng giám đốc Công 

ty CP Cảng Đà Nẵng  

2 
Nguyễn Việt Hòa 

N/A 

 

UV HĐQT 
 

 21/01/2014 12/04/2023 

miễn nhiệm 

từ ngày 

12/4/2023 

 

2.1 
Dương Minh Hảo Không Không 

 
 21/01/2014 12/04/2023  

Vợ của ông Nguyễn 

Việt Hoà 

2.2 

Nguyễn Hoàng  

Linh 
Không Không 

 
 21/01/2014 12/04/2023  

Con ruột của ông 

Nguyễn Việt Hoà 

2.3 

Nguyễn Hoàng 

An 
Không Không   21/01/2014 12/04/2023  

Con ruột của ông 

Nguyễn Việt Hoà 

2.4 
Nghiêm Văn Lạc Không Không 

 
 21/01/2014 12/04/2023  Anh ruột  của Ông 

Nguyễn Việt Hòa 

2.5 

Nguyễn Thị 

Chung 
Không Không  

 
21/01/2014 12/04/2023  

Chị ruột  của Ông 

Nguyễn Việt Hòa 

2.6 
Nguyễn Thị Loan Không Không   21/01/2014 12/04/2023  Chị ruột  của Ông 

Nguyễn Việt Hòa 

 

Công ty Cổ phần 

Container Việt 

Nam 

   

 

21/01/2014 12/04/2023  

Ổng Nguyễn Việt 

Hòa là Chủ tịch 

HĐQT Công ty CP 

Container Việt Nam 



3 

Trần Phước 

Hồng 
 

UV HĐQT, 

Giám đốc, 

Người được 

UQ CBTT 

  18/8/2011  
  

3.1 
Trần Tiếp Không Không   18/8/2011  

 
Cha của Ông Trần 

Phước Hồng 

3.2 
Lê Thị Lãng Không Không   18/8/2011  

 
Mẹ của Ông Trần 

Phước Hồng 

3.3 

Nguyễn Thị Bích 

Ngọc 
Không Không   18/8/2011  

 

Vợ của Ông Trần 

Phước Hồng 

3.4 
Trần Phước Nam Không Không   18/8/2011  

 
Con của Ông Trần 

Phước Hồng 

3.5 

Trần Thị Phước 

An 
Không Không   18/8/2011  

 

Con của Ông Trần 

Phước Hồng 

3.6 
Trần Phước Tùng Không Không   18/8/2011  

 
Anh ruột của Ông 

Trần Phước Hồng 

3.7 
Trần Phước Hơn Không Không   18/8/2011  

 
Anh ruột của Ông 

Trần Phước Hồng 

3.8 
Trần Phước Tấn Không Không   18/8/2011  

 
Anh ruột của Ông 

Trần Phước Hồng 

3.9 
Trần Phước Đạt Không Không   18/8/2011  

 
Anh ruột của Ông 

Trần Phước Hồng 

3.10 
Trần Phước Trí Không Không   18/8/2011  

 
Anh ruột của Ông 

Trần Phước Hồng 

3.11 
Trần Thị Triết Không Không   18/8/2011  

 
Chị ruột của Ông 

Trần Phước Hồng 

3.12 
Trần Thị Hạnh Không Không   18/8/2011  

 
Chị ruột của Ông 

Trần Phước Hồng 

3.13 
Trần Thị Lài Không Không   18/8/2011  

 
Chị ruột của Ông 
Trần Phước Hồng 

3.14 
Trần Thị Lành Không Không   18/8/2011  

 
Chị ruột của Ông 

Trần Phước Hồng 

3.15 
Trần Thị Mười Không Không   18/8/2011  

 
Chị ruột của Ông 

Trần Phước Hồng 



3.16 

Trần Phước 

Thắng 
Không Không   18/8/2011  

 

Em ruột của Ông Trần 

Phước Hồng 

4 Phan Bảo Lộc 
Không 

Thành viên 

HĐQT   
18/04/2017  

 

 

4.1 Phan Như Lâm 
Không Không 

  
18/04/2017  

 
Ba  ruột của ông Phan 

Bảo Lộc 

4.2 Võ Thị Anh 
Không Không 

  
18/04/2017  

 
Mẹ ruột của ông Phan 

Bảo Lộc 

4.3 
Trần Nguyễn Vân 

Nghi 

Không Không 
  

18/04/2017  
 

Vợ  của ông Phan Bảo 

Lộc 

4.4 Phan Bảo Khanh 
Không Không  

 
18/04/2017  

 
Con ruột của ông 

Phan Bảo Lộc 

4.5 Phan Bảo Khánh 
Không Không  

 
18/04/2017  

 
Con ruột của ông 

Phan Bảo Lộc 

4.6 Phan Bảo An 
Không Không 

  
18/04/2017  

 
Anh ruột của ông 

Phan Bảo Lộc 

4.7 
Nguyễn Thị Xuân 

Trang 

Không Không 
  

18/04/2017  
 

Chị Dâu của ông Phan 

Bảo Lộc 

4.8 Trần Văn Lân 
Không Không 

  
18/04/2017   

Bố vợ của ông Phan 

Bảo Lộc 

4.9 
Nguyễn Thị 

Thạnh 

Không Không 
  

18/04/2017   
Mẹ vợ của ông Phan 

Bảo Lộc 

5 

Nguyễn Văn 

Thương 
Không UV HĐQT   25/04/2014 12/04/2023 

miễn nhiệm 

từ ngày 

12/4/2023 

 

5.1 

Nguyễn Văn 

Thành Nhân 
Không Không   25/04/2014 12/04/2023  

Con ruột của ông 

Nguyễn Văn Thương 

5.2 

Nguyễn Thị Hiền 

Thảo 
Không Không   25/04/2014 12/04/2023  

Con ruột của ông 

Nguyễn Văn Thương 

5.3 Nguyễn Văn 
Không Không   25/04/2014 12/04/2023  

Anh ruột của ông 



Thanh Nguyễn Văn Thương 

6 

Nguyễn Lộc 

Thạnh 
Không 

Phó Giám 

đốc 
  01/11/2019    

6.1 

Nguyễn Văn 

Đương 
Không Không   01/11/2019   

Cha ruột ông Nguyễn 

Lộc Thạnh 

6.2 

Phạm Thị Hồng 

Phất 
Không Không   01/11/2019   

Mẹ ruột ông Nguyễn 

Lộc Thạnh 

6.3 

Nguyễn Lộc 

Xuân 
Không Không   01/11/2019   

Anh  ruột ông Nguyễn 

Lộc Thạnh 

6.4 

Nguyễn Thị 

Hoàng Diệu 
Không Không   01/11/2019   

Chị ruột ông Nguyễn 

Lộc Thạnh 

6.5 

Nguyễn Thị Hồng 

Phú 
Không Không   01/11/2019  

 
Em ruột ông Nguyễn 

Lộc Thạnh 

6.6 

Nguyễn Thị Thu 

Hằng 
Không Không   01/11/2019  

 
Chị dâu  ông Nguyễn 
Lộc Thạnh 

6.6 

Nguyễn Hoài 

Nam 
Không Không   01/11/2019  

 

Anh rễ ông Nguyễn 

Lộc Thạnh 

6.7 
Tạ Quốc Huy Không Không   01/11/2019  

 

Em rễ ông Nguyễn 

Lộc Thạnh 

7 

Trần Phước 

Khương 
 

Trưởng ban 

KS 

 
 

 18/04/2019  
  



7.1 
Trần Phước Tám Không Không 

 
 18/04/2019  

 

Cha của Trần  Phước 

Khương 

7.2 
Nguyễn Thị Tứ Không Không 

 
 18/04/2019  

 

Mẹ của Trần  Phước 

Khương 

7.3 
Trần Phước Huy 

021C005453, 

VNDirect 
Không   18/04/2019  

 
Anh ruột của của Trần  
Phước Khương 

7.4 
Trần Phước Hoàn Không Không   18/04/2019  

 

Anh ruột của của Trần  

Phước Khương 

8 
Trần Thị Phước  

Thành viên 

BKS 
  19/04/2018  

 
 

8.1 
Trần Đình Tiếp Không Không   19/04/2018  

 

Cha ruột bà Trần Thị 

Phước 

8.2 
Lê Thị Cẩm Vân Không Không   19/04/2018  

 

Mẹ ruột bà Trần Thị 

Phước 

8.3 
Trần Thanh Phú Không Không   19/04/2018  

 

Chồng của bà Trần 

Thị Phước 

8.4 
Trần Lê Vĩ Không Không   19/04/2018  

 
Anh ruột của bà Trần 

Thị Phước 

8.5 
Trần Ngọc Khuê Không Không   19/04/2018  

 
Con ruột của bà Trần 

Thị Phước 

8.6 
Trần Minh Khôi Không Không 

 
 19/04/2018  

 
Con ruột của bà Trần 

Thị Phước 

9 
Ngô Quốc Văn  

Thành viên 

Ban Kiểm 

soát 
 

 18/04/2019  
  



9.1 
Ngô Cự Quy Không Không 

 
 18/04/2019  

 

Cha ruột của ông Ngô 

Quốc Văn 

9.2 
Đặng Thị Dung Không Không 

 
 18/04/2019  

 

Mẹ của ông Ngô 

Quốc Văn 

9.3 
Nguyễn Thị Ngọc Không Không 

 
 18/04/2019  

 
Vợ của ông Ngô 

Quốc Văn 

9.4 
Ngô Hồng Dương Không Không   18/04/2019  

 

Con của ông Ngô 

Quốc Văn 

9.5 
Ngô Thanh Tùng Không Không 

 
 18/04/2019  

 
Anh ruột của ông Ngô 

Quốc Văn 

9.6 
Ngô Cự Khải Không Không 

 
 18/04/2019  

 

Anh ruột của ông Ngô 

Quốc Văn 

9.7 

Ngô Thị Hồng 

Vân 
Không Không 

 
 18/04/2019  

 
Chị dâu của ông Ngô 
Quốc Văn 

9.8 

Nguyễn Thị Ru 

Tơ 
Không Không 

 
 18/04/2019  

 
Chị dâu của ông Ngô 

Quốc Văn 

9.9 Nguyễn Văn Sơn 
Không Không 

  
18/04/2019  

 
Cha vợ của Ngô Quốc 

Văn 

9.10 Mai Thị Lan 
Không Không 

  
18/04/2019  

 
Mẹ vợ của Ngô Quốc 

Văn 

10 

Trịnh Thị Bích 

Trâm 
 

Kế toán 

trưởng 
  02/10/2019  

  

10.1 Trịnh Anh Vũ Không Không   02/10/2019  

 Cha ruột của bà Trịnh 

Thị Bích Trâm 

10.2 Đinh Thị Trước Không Không   02/10/2019   Mẹ ruột của bà Trịnh 



Thị Bích Trâm 

10.3 Trần Viết Đông Không Không   02/10/2019  
 

Chồng của bà Trịnh 

Thị Bích Trâm 

10.4 
Trần Ngọc Minh 

Châu 
Không Không   02/10/2019  

 
Con ruột của bà Trịnh 

Thị Bích Trâm 

10.5 
Trần Ngọc Bảo 

An 
Không Không   02/10/2019  

 
Con ruột của bà Trịnh 

Thị Bích Trâm 

10.6 
Trần Viết Đức 

Hiển 
Không Không   02/10/2019  

 
Con ruột của bà Trịnh 

Thị Bích Trâm 

10.7 
Trịnh Thị Bích 

Ngọc 
Không Không   02/10/2019  

 
Chị ruột của bà Trịnh 

Thị Bích Trâm 

10.8 

 
Trịnh Anh Sơn Không Không   02/10/2019  

 
Em ruột của bà Trịnh 

Thị Bích Trâm 

11 Bùi Minh Hưng  
Thành viên 

HĐQT 
  12/04/2023  

 
 

11.01 Phạm Thị Phương Không Không   12/04/2023  
 

Vợ của ông Bùi Minh 

Hưng 

11.02 Bùi Bảo Hoàng Không Không   12/04/2023  
 

Con ruột ông Bùi 

Minh Hưng 

11.03 Bùi Minh Chính Không Không   12/04/2023  
 

Cha ruột ông Bùi 

Minh Hưng 



11.04 Hoàng Thị Mận Không Không   12/04/2023  
 

Mẹ ruột ông Bùi 

Minh Hưng 

11.05 Phạm Trọng Tín Không Không   12/04/2023  
 

Cha vợ ông Bùi Minh 

Hưng 

11.06 Nguyễn Thị Sao Không Không   12/04/2023  
 

Mẹ vợ ông Bùi Minh 

Hưng 

11.07 Phạm Thị Thư Không Không   12/04/2023  
 

Em vợ ông Bùi Minh 

Hưng 

11.08 Phạm Thị Nga Không Không   12/04/2023  
 

Em vợ ông Bùi Minh 

Hưng 

11.09 
Công ty CP Cảng 

Xanh VIP 
Không Không 

 

 12/04/2023  
 

Ông Bùi Minh Hưng 

hiện là Chủ tịch 

HĐQT Công ty CP 

Cảng Xanh VIP 

11.10 

Công ty CP 

Container Việt 

Nam 

Không Cổ đông lớn 

 

 12/04/2023  
 

Ông Bùi Minh Hưng 

hiện là Chủ tịch 

HĐQT Công ty CP 

Container Việt Nam 

11.11 

Công ty TNHH 

MTV Dịch vụ 

Cảng Xanh 

Không Không 

 

 12/04/2023  
 

Ông Bùi Minh Hưng 

hiện là Chủ tịch 

HĐQT Công ty 

TNHH MTV Dịch vụ 

Cảng Xanh 

12 Đặng Trần Gia 
 

Thành viên   12/04/2023  
  



Thoại HĐQT 

12.01 Cù Hoài Nam Không Không   12/04/2023  
 

Chồng của bà Đặng 

Trần Gia Thoại 

12.02 
Cù Hoài Uyên 

Nhi 
Không Không     

 
Con ruột của bà Đặng 

Trần Gia Thoại 

12.03 
Cù Đình Nguyên 

Phúc 
Không Không     

 
Con ruột của bà Đặng 

Trần Gia Thoại 

12.04 Đặng Dưỡng Không Không   12/04/2023  
 

Cha ruột của bà Đặng 

Trần Gia Thoại 

12.05 Trần Thị Tĩnh Không Không   12/04/2023  
 

Mẹ ruột của bà Đặng 

Trần Gia Thoại 

12.06 
Đặng Trần Duy 

Tân 
Không Không   12/04/2023  

 
Anh ruột của bà Đặng 

Trần Gia Thoại 

12.07 
Đặng Trần Cát 

Tường 
Không Không   12/04/2023  

 
Em ruột của bà Đặng 

Trần Gia Thoại 

12.08 

Công ty CP 

Container Quy 

Nhơn 

Không Không 

 

 12/04/2023  
 

Bà Đặng Trần Gia 

Thoại là Chủ tịch 

HĐQT Công ty CP 

Container Quy Nhơn 

12.09 

Công ty CP 

Container Miền 

Trung 

Không Không 

 

 12/04/2023  
 

Bà Đặng Trần Gia 

Thoại là Thành viên 

HĐQT Công ty CP 

Container Miền Trung 



 



 

PHỤ LỤC 2 :  

 

Stt 

 

Tên tổ chức/ 

cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

 

Số CMND/ 

ĐKKD 

(ngày cấp, 

nới cấp) 

 

Địa chỉ liên 

hệ 

Số lượng cổ 

phiếu sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 
Ghi chú 

I 

1 
Trần Lê Tuấn Không  

Chủ tịch 

HĐQT  
 0 0  

1.1 
Trần Hoa Không Không 

 
 0 0  

1.2 
Lê Thị Dung Không Không 

 
 0 0  

1.3 

Phạm Thị Kim 

Ngân 
Không Không 

 
 0 0  

1.4 

Trần Nam 

Phương 
Không Không 

 
 0 0  

1.5 
Trần Quế Phương Không Không 

 
 0 0  

1.6 
Trần Lê Tuận Không Không 

  
0 0  

1.7 
Trần Thị Trà My Không Không 

  
0 0  

1.8 
Trần Lê Tuyền Không Không 

  
0 0  

1.9 Phan Anh Tuấn 
Không Không 

  
0 0  

1.10 Nguyễn Thị Linh 
Không Không 

  
0 0  

1.11 Nguyễn Thị Trâm 
Không Không 

  
0 0  



1.12 Phạm Sáu 
Không Không 

  
0 0  

1.13 Hà Thị Thịnh 
Không Không 

  
0 0  

1.14 
Công ty cổ phần 

Cảng Đà Nẵng 

 

Đại diện sở hữu 

vốn/ Cổ đông 

lớn 
  

1.943.924 45,1% 

Ông Trần Lê Tuấn 

là Tổng giám đốc 

Công ty CP Cảng 

Đà Nẵng 

2 

Nguyễn Việt 

Hòa 

Không 

 

UV HĐQT 
 

 0 0 
Miễn nhiệm từ 

ngày 12/4/2023 

2.1 
Dương Minh Hảo Không Không   0 0  

2.2 

Nguyễn Hoàng  

Linh 
Không Không 

 
 0 0  

2.3 

Nguyễn Hoàng 

An 
Không Không   0 0  

2.4 
Nghiêm Văn Lạc Không Không 

 
 0 0  

2.5 

Nguyễn Thị 

Chung 
Không Không  

 
0 0  

2.6 
Nguyễn Thị Loan Không Không   0 0  

2.7 

Công ty Cổ phần 

Container Việt 

Nam 

 
Đại diện sở hữu 

vốn 
 

 

1.332.000 30,9%  

3 

Trần Phước 

Hồng 
 

UV HĐQT, 

Giám đốc, 

Người được 

UQ CBTT 

  35.632 0,8% 
 



3.1 
Trần Tiếp Không Không   0 0 

 

3.2 
Lê Thị Lãng Không Không   0 0 

 

3.3 

Nguyễn Thị Bích 

Ngọc 
Không Không   0 0 

 

3.4 
Trần Phước Nam Không Không   0 0 

 

3.5 

Trần Thị Phước 

An 
Không Không   0 0 

 

3.6 
Trần Phước Tùng Không Không   0 0 

 

3.7 
Trần Phước Hơn Không Không   0 0 

 

3.8 
Trần Phước Tấn Không Không   0 0 

 

3.9 
Trần Phước Đạt Không Không   0 0 

 

3.10 
Trần Phước Trí Không Không   0 0 

 

3.11 
Trần Thị Triết Không Không   0 0 

 

3.12 
Trần Thị Hạnh Không Không   0 0 

 

3.13 
Trần Thị Lài Không Không   0 0 

 

3.14 
Trần Thị Lành Không Không   0 0 

 

3.15 
Trần Thị Mười Không Không   0 0 

 

3.16 

Trần Phước 

Thắng 
Không Không   0 0 

 

4 Phan Bảo Lộc 
Không 

Thành viên 

HĐQT   
0 0 

 



4.1 Phan Như Lâm 
Không Không 

  
0 0 

 

4.2 Võ Thị Anh 
Không Không 

  
0 0 

 

4.3 
Trần Nguyễn Vân 

Nghi 

Không Không 
  

0 0 
 

4.4 Phan Bảo Khanh 
Không Không  

 
0 0 

 

4.5 Phan Bảo Khánh 
Không Không  

 
0 0 

 

4.6 Phan Bảo An 
Không Không 

  
0 0 

 

4.7 
Nguyễn Thị Xuân 

Trang 

Không Không 
  

0 0 
 

4.8 Trần Văn Lân 
Không Không 

  
0 0  

4.9 
Nguyễn Thị 

Thạnh 

Không Không 
  

0 0  

5 

Nguyễn Văn 

Thương 
Không UV HĐQT   0 0 

Miễn nhiệm từ 

ngày 12/4/2023 

5.1 

Nguyễn Văn 

Thành Nhân 
Không Không   0 0  

5.2 

Nguyễn Thị Hiền 

Thảo 
Không Không   0 0  

5.3 

Nguyễn Văn 

Thanh 
Không Không   0 0  

6 

Nguyễn Lộc 

Thạnh 
Không Phó Giám đốc   0 0  

6.1 

Nguyễn Văn 

Đương 
Không Không   0 0  

6.2 Phạm Thị Hồng 
Không Không   0 0  



Phất 

6.3 

Nguyễn Lộc 

Xuân 
Không Không   0 0  

6.4 

Nguyễn Thị 

Hoàng Diệu 
Không Không   0 0  

6.5 

Nguyễn Thị 

Hồng Phú 
Không Không   0 0 

 

6.6 

Nguyễn Thị Thu 

Hằng 
Không Không   0 0 

 

6.6 

Nguyễn Hoài 

Nam 
Không Không   0 0 

 

6.7 
Tạ Quốc Huy Không Không   0 0 

 

7 

Trần Phước 

Khương 
 

Trưởng ban KS 

  
 0 0 

 

7.1 
Trần Phước Tám Không Không 

 
 0 0 

 

7.2 
Nguyễn Thị Tứ Không Không 

 
 0 0 

 

7.3 
Trần Phước Huy 

021C005453, 

VNDirect 
Không   0 0 

 

7.4 
Trần Phước Hoàn Không Không   0 0 

 

8 
Trần Thị Phước  

Thành viên 

BKS 
  0 0 

 



8.1 
Trần Đình Tiếp Không Không   0 0 

 

8.2 
Lê Thị Cẩm Vân Không Không   0 0 

 

8.3 
Trần Thanh Phú Không Không   0 0 

 

8.4 
Trần Lê Vĩ Không Không   0 0 

 

8.5 
Trần Ngọc Khuê Không Không   0 0 

 

8.6 
Trần Minh Khôi Không Không 

 
 0 0 

 

9 
Ngô Quốc Văn  

Thành viên Ban 

Kiểm soát  
 0 0 

 

9.1 
Ngô Cự Quy Không Không 

 
 0 0 

 

9.2 
Đặng Thị Dung Không Không 

 
 0 0 

 

9.3 
Nguyễn Thị Ngọc Không Không 

 
 0 0 

 

9.4 
Ngô Hồng Dương Không Không   0 0 

 

9.5 
Ngô Thanh Tùng Không Không 

 
 0 0 

 

9.6 
Ngô Cự Khải Không Không 

 
 0 0 

 

9.7 

Ngô Thị Hồng 

Vân 
Không Không 

 
 0 0 

 



9.8 

Nguyễn Thị Ru 

Tơ 
Không Không 

 
 0 0 

 

9.9 Nguyễn Văn Sơn 
Không Không 

  
0 0 

 

9.10 Mai Thị Lan 
Không Không 

  
0 0 

 

10 

Trịnh Thị Bích 

Trâm 
 Kế toán trưởng   28.839 0,7% 

 

10.1 Trịnh Anh Vũ Không Không   0 0 

 

10.2 Đinh Thị Trước Không Không   0 0  

10.3 Trần Viết Đông Không Không   0 0 
 

10.4 
Trần Ngọc Minh 

Châu 
Không Không   0 0 

 

10.5 
Trần Ngọc Bảo 

An 
Không Không   0 0 

 

10.6 
Trần Viết Đức 

Hiển 
Không Không   0 0 

 

10.7 
Trịnh Thị Bích 

Ngọc 
Không Không   0 0 

 

10.8 

 
Trịnh Anh Sơn Không Không   0 0 

 



11 Bùi Minh Hưng  
Thành viên 

HĐQT 
  666.000 15,45% 

 

11.01 
Phạm Thị 

Phương 
Không Không   0 0 

 

11.02 Bùi Bảo Hoàng Không Không   0 0 
 

11.03 Bùi Minh Chính Không Không   0 0 
 

11.04 Hoàng Thị Mận Không Không   0 0 
 

11.05 Phạm Trọng Tín Không Không   0 0 
 

11.06 Nguyễn Thị Sao Không Không   0 0 
 

11.07 Phạm Thị Thư Không Không   0 0 
 

11.08 Phạm Thị Nga Không Không   0 0 
 

11.09 
Công ty CP Cảng 

Xanh VIP 
Không Không 

 
 0 0 

Ông Bùi Minh 

Hưng là Chủ tịch 

HĐQT Công ty 

CP Cảng Xanh 

VIP 

11.10 

Công ty CP 

Container Việt 

Nam 

Không Không 
 

 1.332.000 30,90% 

Ông Bùi Minh 

Hưng là Chủ tịch 

HĐQT Công ty 

CP Container Việt 

Nam 

11.11 

Công ty TNHH 

MTV Dịch vụ 

Cảng Xanh 

Không Không 
 

 0 0 

Ông Bùi Minh 

Hưng là Chủ tịch 

HĐQT Công ty 

TNHH MTV Dịch 

vụ Cảng Xanh 



12 
Đặng Trần Gia 

Thoại 
 

Thành viên 

HĐQT 
  678.000 15,73% 

 

12.01 Cù Hoài Nam Không Không   0 0 
 

12.02 
Cù Hoài Uyên 

Nhi 
Không Không   0 0 

 

12.03 
Cù Đình Nguyên 

Phúc 
Không Không   0 0 

 

12.04 Đặng Dưỡng Không Không   0 0 
 

12.05 Trần Thị Tĩnh Không Không   0 0 
 

12.06 
Đặng Trần Duy 

Tân 
Không Không   0 0 

 

12.07 
Đặng Trần Cát 

Tường 
Không Không   0 0 

 

12.08 

Công ty CP 

Container Quy 

Nhơn 

024 Không 
 

 0 0 

Bà Đặng Trần Gia 

Thoại là Chủ tịch 

HĐQT Công ty 

CP Container Quy 

Nhơn 

12.09 

Công ty CP 

Container Miền 

Trung 

Không Không 
 

 0 0 

Bà Đặng Trần Gia 

Thoại là thành văn 

HĐQT Công ty 

CP Container 

Miền Trung 

 

 



CÔNG TY CP LOGISTICS 
C¢NG �À N¢NG 

sÑ: 44.JCV-DNL 

01 

Mã chéng khoán: DNL 

STT Tên cá nhân/t× 
(ng°Ýi �¡i diÇn) 

03 

Ngày chÑt danh sách sß hïu:Theo dah sách chÑt cÕ �Ùng ngày 22/05/2023 do Trung tâm lu 
ký chéng khoán ViÇt Nam cung c­p. 

chéc 

DANH SÁCH CÎ �ÔNG NHÀ N¯ÚC, CÔ �ÔNG LÚN 
6 THÁNG �¦U N�M 2023 

Công ty cÕ ph§n 
C£ng �à Nµng 

|Công ty cÕ ph§n 
02 |Container ViÇt 

Nam 

|Công ty cÕ ph§n 
Cung éng và 
Dich vå Kù thu­t 
Hàng h£i 

Kính gíi: Sß Giao dËch Chéng khoán Hà NÙi 

Phân lo¡i cÕ �ông sÑ CMND Ngày c¥p sÑ luãng T÷ lÇ CP Ghi 
hareholder type 

CØNG HÒA XÃ HØI CHæ NGH(A VIÆT NAM 
�Ùc l­p - Tñ do - H¡nh phúc 

CÕ �ôngCÕ �ông 
nhà n°Ûc 

3 

lÛn 

4 

�à N�ng, ngày1y tháng 07 n�m 2023 

X 

X 

5 6 

CP n¯m 
giï 

7 

0200453688 |18/07/2013 1.332.000 

0200563063 29/09/2003| 223.200 

cÔNG IY ohc) 
cô PH¦N 

LOGISHES 
CANG �À N¢NG, 

n�m giïchú 

0400101972 25/07/2014| 1.943.924 45,10% 

(%) 

8 

30,90% 

5,178% 

Công ty Cô ph§n Logistics C£ng �à Nµng 
Ng°Ýi�¡i diÇn theo pháp lu­t 

(Ký, ghr to tã fÇn (chéc vå, �óng d¥u-n¿u là tÕ 

IÁM DÐC 
on§n Phic Kông 

9 
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